Họ và tên: ……………………………………… Lớp:……….
PBT SỐ 3: ÔN TẬP CÁC KIỂU CÂU PHÂN LOẠI THEO MỤC ĐÍCH NÓI – NGỮ VĂN 8 KÌ II
BT 1: Hoàn thành bảng tổng kết kiến thức về các loại câu phân loại theo mục đích nói.
Yêu cầu: 
· Bắt buộc viết tay. Hs kẻ bảng ra vở hoặc in rồi điền vào bảng. 
· Khuyến khích Hs trình bày theo hình thức sơ đồ tư duy.
	STT
	KIỂU CÂU
	Đặc điểm hình thức
	Chức năng
	Ví dụ ( Mỗi chức năng lấy 1 VD)

	
1.
	
Nghi vấn



	· Dấu câu:
· Từ ngữ dấu hiệu:


	· ….
· ….
· …
	

	
2.
	
Cầu khiến



	



	
	

	
3.
	
Cảm thán



	



	
	

	
4.
	
Trần thuật



	



	
	



BT 2: Hoàn thành bảng tổng kết kiến thức về các loại câu phân loại theo cấu tạo.
Yêu cầu: Như BT 1
	STT
	KIỂU CÂU
	Phân loại
	Đặc điểm cấu tạo + chức năng
	Ví dụ ( Mỗi loại lấy 1 VD)

	1.
	Câu đơn

	Câu đơn bình thường

	
	

	
	
	Câu đặc biệt

	
	

	
	
	Câu rút gọn

	
	

	


2.
	

Câu mở rộng thành phần

	Câu đơn mở rộng thành phần CN

	
	

	
	
	Câu đơn mở rộng thành phần VN

	
	

	
	
	Câu đơn mở rộng thành phần phụ ngữ
· Bổ ngữ
· Định ngữ
· Trạng ngữ

	
	

	3.
	Câu ghép

	Câu ghép đẳng lập


	
	

	
	
	Câu ghép chính phụ
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